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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Hoàng Thị Chuyên Nữ 14/02/1997 Bắc Giang Hình học - Tô pô

2 Vũ Hải Bằng Nam 15/11/1994 Thái Bình Khoa học dữ liệu

3 Vũ Ngọc Bình Nam 20/09/1998 Hà Nội Khoa học dữ liệu

4 Nguyễn Thị Đông Nữ 04/07/1992 Hà Nội Khoa học dữ liệu

5 Đoàn Ngọc Hạnh Hương Nữ 31/08/1994 Hà Nội Khoa học dữ liệu

6 Nguyễn Mạnh Linh Nam 09/11/1994 Phú Thọ Khoa học dữ liệu

7 Đoàn Đại Thanh Long Nam 11/01/1996 Thừa Thiên Huế Khoa học dữ liệu

8 Nguyễn Hữu Tuấn Nghĩa Nam 16/07/1998 Hà Nội Khoa học dữ liệu

9 Nguyễn Chí Thanh Nam 23/09/1992 Hà Nội Khoa học dữ liệu

10 Lê Thị Thắm Nữ 30/09/1997 Hà Nội Khoa học dữ liệu

11 Nguyễn Đức Thịnh Nam 14/10/1997 Thái Bình Khoa học dữ liệu

12 Lê Diệu Thúy Nữ 04/10/1999 Thanh Hóa Khoa học dữ liệu

13 Hoàng Mạnh Trường Nam 17/03/1993 Hà Nội Khoa học dữ liệu

14 Đặng Đức Việt Nam 24/05/1995 Hà Nội Khoa học dữ liệu

15 Phạm Thu Dinh Nữ 15/08/1997 Nam Định Phương pháp toán sơ cấp

16 Cao Bá Duyệt Nam 09/05/1998 Quảng Ninh Phương pháp toán sơ cấp

17 Lưu Thị Giang Nữ 21/10/1997 Hải Dương Phương pháp toán sơ cấp

18 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 07/03/1999 Bắc Giang Phương pháp toán sơ cấp

19 Nguyễn Quang Huy Nam 22/06/1997 Hà Nội Phương pháp toán sơ cấp

20 Đỗ Thị Nhàn Nữ 11/07/1998 Hà Nội Phương pháp toán sơ cấp

21 Trần Ánh Huyền Nữ 11/05/1984 Hà Nội Toán ứng dụng

22 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 16/02/1995 Hà Nội Toán ứng dụng

23 Nguyễn Hoài Nam Nam 31/10/1997 Hà Nội Toán ứng dụng
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24 Trương Thị Phương Thảo Nữ 18/05/1997 Ninh Bình Toán ứng dụng

25 Tạ Văn Dũng Nam 17/06/1996 Vĩnh Phúc Vật lí địa cầu

26 Lê Thành Nam Nam 01/03/1992 Hà Nội Vật lí địa cầu

27 Đào Thanh Huệ Nữ 30/10/1981 Thái Bình Vật lí lí thuyết và vật lí toán

28 Đinh Thế Hùng Nam 08/02/1999 Ninh Bình Vật lí nguyên tử và hạt nhân

29 Vũ Hoàng Linh Nam 31/07/1999 Hà Nội Vật lí nhiệt

30 Nguyễn Văn Đức Nam 20/04/1999 Bắc Ninh Hóa hữu cơ

31 Trần Thanh Hằng Nữ 23/04/1999 Quảng Ninh Hóa hữu cơ

32 Nguyễn Thanh Hậu Nữ 08/08/1999 Thanh Hóa Hóa hữu cơ

33 Nguyễn Thị Thu Hậu Nữ 11/08/1999 Hà Nội Hóa hữu cơ

34 Nguyễn Quang Trưởng Nam 24/05/1999 Quảng Ninh Hóa hữu cơ

35 Bùi Thanh Tùng Nam 21/04/1997 Hải Dương Hóa hữu cơ

36 Vũ Tuấn Anh Nam 09/11/1999 Hà Nội Hóa lí thuyết và hóa lí

37 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 23/04/1999 Vĩnh Phúc Hóa lí thuyết và hóa lí

38 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 31/12/1999 Hưng Yên Hóa môi trường

39 Hà Hải Nam Nam 06/03/1999 Hải Dương Hóa môi trường

40 Bùi Anh Tuấn Nam 22/06/1998 Thái Bình Hóa môi trường

41 Lê Ngọc Anh Nữ 06/04/1997 Hưng Yên Hóa phân tích

42 Mai Thị Hồng Hằng Nữ 24/08/1997 Phú Thọ Hóa phân tích

43 Đỗ Minh Hiếu Nam 16/11/1996 Thái Bình Hóa phân tích

44 Phạm Thị Huyền Nữ 22/04/1997 Bắc Giang Hóa phân tích

45 Nguyễn Duy Linh Nam 13/07/1995 Hà Nội Hóa phân tích

46 Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ 10/05/1999 Hải Dương Hóa phân tích

47 Trần Công Quyết Nam 20/11/1998 Tuyên Quang Hóa phân tích

48 Nguyễn Mùa Xuân Nữ 06/03/1999 Hà Nội Hóa phân tích

49 Trần Đức Khánh Nam 15/02/1999 Hà Nội Kĩ thuật hóa học

50 Nguyễn Hải Linh Nữ 13/04/1998 Hà Nội Kĩ thuật hóa học

51 Ngô Hải Anh Nam 03/02/1998 Thái Bình Hóa dầu
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52 Vũ Việt Anh Nam 25/09/1998 Hà Nội Công nghệ sinh học

53 Nguyễn Ngô Minh Hoàng Nam 22/02/1999 Hà Nội Công nghệ sinh học

54 Vũ Thị Huệ Nữ 12/05/1999 Lào Cai Công nghệ sinh học

55 Đào Thu Hường Nữ 18/08/1991 Phú Thọ Công nghệ sinh học

56 Đặng Thị Ngọc Linh Nữ 19/07/1997 Thanh Hóa Công nghệ sinh học

57 Vũ Ngọc Sương Mai Nữ 18/03/1998 Hà Nội Công nghệ sinh học

58 Vũ Thị Thảo Mi Nữ 12/11/1996 Nam Định Công nghệ sinh học

59 Vũ Sơn Tùng Nam 05/08/1997 Hà Nội Công nghệ sinh học

60 Lại Thị Yến Nữ 21/04/1985 Thanh Hóa Công nghệ sinh học

61 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 02/07/1999 Hà Nội Di truyền học

62 Đào Thị Huyền Nữ 01/11/1998 Hà Nam Di truyền học

63 Lê Huyền Mai Nữ 28/07/1995 Nghệ An Di truyền học

64 Nguyễn Thị Nhung Nữ 28/03/1991 Nam Định Di truyền học

65 Phạm Tấn Dũng Nam 24/02/1999 Ninh Bình Động vật học

66 Tạ Phương Đông Nam 24/10/1994 Bắc Giang Động vật học

67 Nguyễn Thị Ngần Nữ 15/06/1999 Thái Bình Động vật học

68 Nguyễn Công Sơn Nam 31/03/1995 Hà Nội Động vật học

69 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 02/07/1999 Hải Phòng Sinh học thực nghiệm

70 Phạm Thị Kiều Duyên Nữ 09/06/1999 Hà Nam Sinh học thực nghiệm

71 Lê Vinh Hoa Nữ 08/12/1997 Hà Nội Sinh học thực nghiệm

72 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 11/11/1999 Hà Nội Sinh học thực nghiệm

73 Phạm Sơn Lưu Nam 18/01/1997 Nghệ An Sinh thái học

74 Chu Văn Tuyến Nam 10/10/1982 Hà Nội Sinh thái học

75 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 09/01/1999 Hà Nam Vi sinh vật học

76 Bùi Thị Khánh Linh Nữ 25/05/1999 Ninh Bình Vi sinh vật học

77 Phạm Thị Thúy Nga Nữ 08/03/1999 Hà Nam Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí
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78 Nguyễn Phương Anh Nữ 12/08/1999 Quảng Ninh Quản lí tài nguyên và môi trường

79 Hoàng Gia Nam Nam 21/02/1995 Hà Nội Khí tượng học

80 Nguyễn Thị Tình Nữ 19/08/1990 Hải Dương Thủy văn học

81 Hoàng Tùng Linh Nam 04/11/1997 Khác Khoa học môi trường

82 Nam Diệu Linh Nữ 15/12/1986 Hà Nội Khoa học môi trường

83 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 09/12/1991 Hà Nội Khoa học môi trường

84 Trần Thị Kim Phượng Nữ 10/07/1986 Nam Định Khoa học môi trường

85 Phạm Hoàng Sơn Nam 13/08/1998 Hà Nội Khoa học môi trường

86 Võ Chí Linh Nam 03/06/1992 Hà Tĩnh Kĩ thuật môi trường

87 Mai Thanh Tùng Nam 20/09/1994 Hà Nội Môi trường và phát triển bền vững

Danh sách gồm 87 thí sinh./.

Đã cộng điểm cho các đối tượng ưu tiên


